
 
 

PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, HỘ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 43H-289.54 Tuyến Cố định CĐ6626001334 09/02/2026 09/02/2028 
HTX Vận tải Krông Ana 

2 43H-293.97 Tuyến Cố định CĐ6626001333 09/02/2026 09/02/2028 

3 47H-015.94 Xe Tải XT6625000624 24/02/2025 24/02/2027 

HTX Vận tải Rạng Đông 

4 47H-044.01 Xe Tải XT6624000543 21/02/2024 21/02/2026 

5 47B-017.25 Xe Hợp đồng HĐ6624000396 17/4/2024 17/4/2026 

6 47B-019.25 Xe Du lịch DL6624000010 06/3/2024 06/3/2026 

7 47B-020.10 Xe Du lịch DL6624000008 06/3/2024 06/3/2026 

8 47C-204.81 Xe Tải XT6625002868 01/8/2025 01/8/2027 

HTX Kinh doanh vận tải Tốt và Rẻ 9 47H-025.30 Xe Tải XT6625001192 31/3/2025 31/3/2026 

10 47H-000.23 Xe Tải XT6624001296 22/4/2024 22/4/2027 

11 47C-240.79 Xe Tải XT6624000712 06/3/2024 06/3/2026 

DNTN Dịch vụ vận tải Thùy Vân 

12 47C-145.22 Xe Tải XT6624000709 06/3/2024 06/3/2026 

13 47C-136.80 Xe Tải XT6624000707 06/3/2024 06/3/2026 

14 47C-229.80 Xe Tải XT6624000710 06/3/2024 06/3/2026 

15 47C-145.24 Xe Tải XT6624000708 06/3/2024 06/3/2026 

16 47C-190.33 Xe Tải XT6623000503 08/2/2023 08/02/2026 

17 47C-242.30 Xe Tải XT6624000711 06/3/2024 06/3/2026 
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18 47H-112.31 Tuyến Cố định CĐ6626001345 09/02/2026 09/02/2027 HTX Vận tải cơ giới Krông Bông 

19 47H-047.53 Xe Tải XT6624001023 29/3/2024 29/3/2027 Công ty TNHH MTV Vận tải Bốn Mùa 

20 47H-067.22 Xe Taxi TX6625081444 27/10/2025 27/10/2026 HTX Việt Đức Xanh 

21 50H-054.20 Xe Tải XT6625000559 18/02/2025 18/02/2026 Công ty TNHH DV&VT Phước Hòa 

22 47A-553.74 Xe Taxi TX6624002037 26/12/2024 26/12/2026 

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại 

Đắk Lắk 

23 47A-572.63 Xe Taxi TX6624000316 19/5/2024 19/5/2026 

24 47A-268.87 Xe Taxi TX6625083345 30/12/2025 30/12/2027 

25 47E-003.82 Xe Taxi TX6624001494 16/10/2024 16/10/2026 

26 47E-001.07 Xe Hợp đồng HĐ6626001806 02/3/2026 02/3/2028 

27 47E-004.20 Xe Taxi TX6624001928 17/12/2024 17/12/2026 

28 47A-255.06 Xe Taxi TX6623000260 31/5/2023 31/5/2026 

Công ty TNHH Taxi du lịch Quyết 

Tiến 

29 47E-003.09 Xe Taxi TX6624001684 30/10/2024 30/10/2026 

30 47E-001.52 Xe Taxi TX6624000195 12/4/2024 12/4/2027 

31 47H-100.67 Xe Taxi TX6625081507 29/10/2025 29/10/2030 

32 47C-220.44 Xe Tải XT6625081180 20/10/2025 20/10/2026 

HTX Dịch vụ vận tải Bình An 33 47C-004.96 Xe Tải XT6625001688 08/5/2025 08/5/2026 

34 48H-009.16 Xe Tải XT6625000881 10/3/2025 10/3/2026 

35 47A-222.33 Xe Hợp đồng HĐ6626001736 27/02/2026 27/02/2027 

HTX Vận tải Đồng Tiến 

36 47A-359.99 Xe Hợp đồng HĐ6625000395 13/3/2025 13/3/2026 

37 47A-367.14 Xe Hợp đồng HĐ6625000529 30/3/2025 30/3/2026 

38 47H-095.47 Xe Hợp đồng HĐ6626000947 28/01/2026 28/01/2027 

39 47H-045.69 Xe Hợp đồng HĐ6626001023 30/01/2026 30/01/2027 

40 47H-045.90 Xe Hợp đồng HĐ6625000428 19/3/2025 19/3/2026 
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41 47H-017.83 Xe Tải XT6625000893 11/3/2025 11/3/2026 

HTX Vận tải Toàn Tâm 
42 47H-019.57 Xe Tải XT6625001725 12/5/2025 12/5/2026 

43 47H-003.10 Xe Tải XT6625000863 10/3/2025 10/3/2026 

44 47C-139.45 Xe Tải XT6625002229 17/6/2025 17/6/2026 

45 47H-053.39 Xe Hợp đồng HĐ6625080268 18/9/2025 18/9/2026 

HTX Dịch vụ vận tải Ánh Dương 46 47H-045.32 Xe Hợp đồng HĐ6626001615 24/02/2026 24/02/2027 

47 47H-067.64 Xe Hợp đồng HĐ6625000429 19/3/2025 19/3/2026 

48 47H-038.92 Xe Tải XT6625081494 28/12/2025 28/10/2026 

HTX Vận tải An Phát 

49 47C-309.21 Xe Tải XT6625002297 24/6/2025 24/6/2026 

50 47P-0599 Xe Tải XT6623003856 10/02/2023 10/02/2026 

51 47H-050.30 Xe Tải XT6626001931 05/3/2026 05/3/2027 

52 47H-016.83 Xe Tải XT6623001419 12/4/2023 12/4/2026 

53 78C-001.51 Xe Tải 5419007180 27/02/2019 22/02/2026 HKD Phạm Xuân Thi 

54 78H-025.48 Xe Hợp đồng HĐ6626000171 07/01/2026 06/01/2027 HTX Vận tải Asia Phú Yên 
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